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4.24.03.54.05.04.04.08.01BiTrịnh Vũ1

8.39.08.37.08.39.08.08.09XDânĐinh Thúy2

8.99.510.08.87.09.09.08.09XDiệuNguyễn Thị3

4.65.82.52.03.56.06.07.08XDungHoàng Thị Thùy4

6.96.03.58.87.37.08.08.09DũngTrần Viết5

2.73.01.00.52.83.05.06.03ĐạiĐoàn Văn6

7.68.06.88.86.08.08.06.09ĐạtCao Tiến7

7.08.54.36.38.08.07.08.05ĐứcNguyễn Văn8

6.27.05.06.06.57.07.07.04HiếuNguyễn Trung9

8.49.09.08.06.89.08.08.09XHòaVũ Ngọc10

4.74.02.86.02.85.07.06.08HòaNguyễn Thanh11

4.84.81.57.33.56.05.07.05HồngNguyễn Mạnh12

6.46.02.57.87.08.08.06.09XHồngNguyễn Thị Thúy13

3.44.30.54.50.56.05.05.04XLinhĐinh Thị14

7.26.55.58.88.07.08.07.07MinhLê Nguyễn Ngọc15

4.34.01.56.32.05.07.04.08XXXMiriam ByăH16

2.93.52.01.00.35.04.04.07MừngNguyễn Đức17

5.15.35.05.05.05.05.05.05NamNguyễn Đức18

4.24.84.02.03.06.05.06.05NamBùi Văn19

4.33.53.54.06.55.05.03.05XNăm ÊnũôlY20

5.96.34.56.35.86.06.05.07XXXNgọc Niê KđămH '21

3.22.51.03.00.86.07.03.08XXXNhin ỄcămH22

7.88.85.58.08.58.08.07.08XOanhĐào Phương23

8.08.37.57.08.88.07.08.09XQuyênTrần Thị24

6.37.85.55.53.58.07.06.08XThanhLã Thị Lan25

3.24.80.50.52.06.06.02.07XThi NiêY26

2.10.82.02.00.55.05.01.05XThiên NiêY -27

3.94.04.02.50.86.05.05.08ThiệnNguyễn Bá28

8.39.08.58.08.08.08.07.09ThịnhPhạm Văn29

7.67.35.88.08.08.08.08.09ThứcĐỗ Liên30

5.66.54.56.82.87.07.06.05XTrangVũ Kiều31

54.81719.4625.8819.4619616.15Điểm trung bình môn

TB trở lênKémYếuTBKháGiỏiThống kê

Đắk Lắk, ngày 2 tháng 1 năm 2014Người Lập
Giáo Viên



ĐTBThi1 Tiết15 PhútM
Nữ
DT

DTNữTênHọ và tên lótSTT

BẢNG ĐIỂM CÁ NHÂN HK1 - NH : 2013 - 2014
Trường THCS Lương Thế Vinh

Phòng GD&ĐT Krông Ana

Giáo viên: Bùi Thị Ánh Tuyết, Lớp: 9A3, Môn: Toán

5.36.05.85.03.05.06.05.07AnhNguyễn Duy1

7.47.57.37.06.58.08.07.09XÁiHà Mai Thiên Từ2

4.35.85.31.52.07.07.02.05BaTrần Văn3

4.95.56.84.02.07.06.04.05BìnhPhạm Quốc4

3.94.84.02.01.56.06.02.07XXXD Rim Buôn yăH'5

4.26.03.02.03.34.05.04.07DuyPhạm Văn6

8.68.59.08.56.39.010.010.010XDuyênPhạm Ngọc Mỹ7

ĐạiVũ Xuân8

3.76.52.52.00.56.06.02.05XĐôngHà Giang9

8.08.88.58.05.38.09.08.09XHàNguyễn Thị Thu10

7.07.36.56.85.58.08.08.08HảiBùi Văn11

8.38.59.08.56.59.09.08.09XHằngVũ Thị12

4.55.55.82.03.05.06.05.05HiếuNguyễn Hữu13

4.35.55.52.03.04.05.05.05HiếuNguyễn Văn14

6.16.86.05.04.86.08.05.08HoàBùi Văn15

4.76.06.33.53.06.05.02.05HuyPhạm Anh16

6.57.85.86.53.57.08.08.07XHươngNguyễn Thị Hồng17

3.24.82.82.00.35.05.02.05XKhánhĐinh Duy18

4.85.54.34.32.56.07.04.07XLanBùi Thị19

2.30.05.02.02.53.05.02.01LâmVõ Sơn20

6.67.06.36.55.08.08.05.08XLinhVũ Thị Diệu21

6.36.87.04.04.58.08.06.08MạnhNguyễn Thế22

4.97.05.31.34.56.06.02.06XNhungVũ Thị23

3.77.02.31.30.36.05.03.05XXXNữ KnulH24

3.55.53.50.51.34.06.03.06PhongLê Hoàng Gia25

5.47.85.04.55.04.06.02.06QuangTrần Minh26

6.57.35.85.05.07.08.08.08XQuýPhạm Thị27

6.07.05.84.05.06.08.05.08XTháiNguyễn Thị28

7.57.39.06.06.09.08.07.09XThảoNguyễn Thị29

6.06.86.05.05.07.07.05.07XTrâmTrần Thị30

3.95.54.03.50.34.06.02.07TuấnVũ Duy31

5.35.86.55.04.05.06.03.06TùngVũ Thanh32

4.87.04.52.03.06.07.03.07XTươiNguyễn Thị Hồng33

4.06.33.02.01.55.06.03.06ƯớcDương Duy34

ViPhạm Hà Lê35

8.67.09.09.58.59.010.08.010VinhHồ Đăng36

7.06.38.07.55.08.08.06.09XXươngVũ Thị Thuý37

51.4185.7242.91520720711.44Điểm trung bình môn
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5.94.54.07.35.58.08.06.08XAnhTrần Thị Kim1

5.05.05.33.35.06.05.05.07XChiNguyễn Thị Kim2

6.36.36.36.06.07.07.06.07XChinhLê Thị3

7.97.89.39.05.09.09.06.09XDungĐào Thị Mỹ4

5.67.35.33.55.07.05.06.05DuyPhan Công5

6.87.85.06.06.38.07.06.09ĐứcDương Duy6

2.93.81.00.51.06.05.03.07XXXGem ByăH'7

3.64.03.53.00.56.04.04.07XHàLê Thị8

8.58.59.86.58.59.09.09.09XHằngĐinh Thị9

7.37.88.36.06.39.08.05.08HảiChu Văn10

5.46.55.54.06.34.05.04.06HoànNguyễn Viết11

7.67.57.08.06.88.09.08.08HuấnNguyễn Văn12

5.36.84.55.04.34.05.06.06HưngNguyễn Văn13

4.96.84.53.02.07.05.05.07XJô ÊcămY :14

6.35.87.05.06.38.06.06.08LâmVũ Sơn15

6.25.57.06.55.07.07.06.07XXXLê - Dê ÊcămH'16

4.66.53.34.03.35.05.03.06LươngVũ Xuân17

8.48.89.88.07.59.08.06.09MinhVũ Văn18

7.18.37.07.04.38.08.06.09XNgọcNguyễn Thị19

4.05.33.03.03.54.04.03.06XNĩ NiêY -20

7.58.07.58.55.58.09.06.08PhongPhạm Việt21

5.86.54.36.05.37.07.04.07XPhươngĐinh Thị22

6.67.37.85.35.87.07.04.08SơnTrần Hồng23

5.87.34.05.06.06.06.05.06XTâmTrần Thị Minh24

4.56.31.54.04.35.05.04.06ThànhNguyễn Văn25

7.28.37.86.86.08.07.06.06ThắngNguyễn Đình Chiến26

8.48.39.38.07.39.09.08.09XThảoNguyễn Thị27

4.73.87.33.02.57.06.04.07XXXThấm - ÊnũôlH'28

5.87.56.86.52.06.06.05.05ThườngNguyễn Tấn29

5.86.06.36.06.06.06.03.06ToánĐinh Đăng30

5.86.54.05.06.07.07.05.07ToànĐàm Quốc31

4.54.84.55.04.04.05.03.05XTrangNguyễn Thị Huyền32

6.07.06.05.04.86.06.06.07XTrinhPhan Thị Kiều33

5.16.54.35.05.34.04.05.05TuấnHà  Anh34

5.05.05.05.03.86.06.04.07XXXÚyt KnulH'35

5.76.05.55.04.37.06.05.08VũNguyễn Văn36

77.8282.8119.4747.2172288.33Điểm trung bình môn

TB trở lênKémYếuTBKháGiỏiThống kê

Đắk Lắk, ngày 2 tháng 1 năm 2014Người Lập
Giáo Viên


